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API - Angkatan Pemuda Insaf (Youth for Đội quân thanh niên vì công lý 



Justice Corps) 

BMA - British Military Administration Chính quyền quân sự Anh 

CLC  - Communities Liaison Committee Ủy ban Liên lạc các cộng đồng 

EIC - British East India Company Công ty Đông Ấn Anh 

FMS (Federation of Malay States) Liên bang các bang Malay 

HĐLPLB Hội đồng Lập pháp Liên bang 

IMP - Independence of Malaya Party Đảng Malaya Độc lập 

KMM - Kesatuan Malayu Muda (The Union of 

Malay Youths) 

Liên hiệp Thanh niên Malay 

KMS - Kesatuan Melayu Singapura Hiệp hội ngƣời Malay Singapore 

KMT - Koumintang Malaya  Quốc Dân Đảng (Malaya) 

MCA - Malayan Chinese Association) Hiệp hội ngƣời Hoa Malaya  

MCP - Malayan Communist Party Đảng Cộng sản Malaya  

MIC - Malayan Indian Congress Đại hội Ấn kiều Malaya  

MMA - Malayan Military Administration Chính quyền quân sự Malaya  

MNP - Malay National Party Đảng Dân tộc Malay 

MPAJA - Malayan People‟s Anti-Japanese 

Army 

Quân đội nhân dân Malaya kháng 

Nhật 

NAM – National Archives of Malaya  Lƣu trữ Quốc gia Malaya 

NAS - National Archives of Singapore  Lƣu trữ Quốc gia Singapore  

PETA - Pembela Tanahair (Defenders of the 

Motherland)  

Đội quân bảo vệ đất mẹ 

PNI - Parti Nasional Indonesia Đảng Dân tộc Indonesia 

SITC - Sultan Idris Training College Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Sultan 

Idris 

SS - Straits Settlements Khu định cƣ Eo biển 

UMNO - United Malays National 

Organization 

Tổ chức Dân tộc Thống nhất 

Malay 

UMS - Un-Federated Malay States Các bang Malay ngoài Liên bang 

VOC - Vereenigde Oostindische  Compagnie Công ty Đông Ấn Hà Lan 
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